
PHỤ LỤC

Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang)

( Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          tháng 7 năm   2026 của Chủ tịch UBND xã Long Phụng)
Đvt: đồng

Dự toán ban đầu Điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh

ST
T

Đơn vị thực hiện Nội dung Mã CTMT Kinh phí Tăng Giảm Đơn vị thực hiện Kinh phí

I Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025 1.816.130.172 1.804.601.172 1.804.601.172 1.816.130.172

1

UBMTTQVN xã
(820-361)

Nội dung thành phần số 9: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của
MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 83.295 83.295

* Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phòng trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; xây dựng
các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc
"5 tự" và "5 cùng"

10499 83.295 83.295

2

Trung tâm cung
ứng dịch vụ công

xã
(821-281)

Nội dung thành phần 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 250.000.000 250.000.000

Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung,
cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các
mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng
nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện
đại,chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông
nghiệp (xã Đức Nhuận cũ) 10493

250.000.000 250.000.000

3
Văn phòng

HĐND&UBND xã
(830-041)

Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội
nông thôn 3.302.000 654.601.172 -

Văn phòng HĐND&UBND xã
(830-041)

657.903.172

* Nội dung 01: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn nông
thôn; triển khai hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện
tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 10501

3.302.000 572.106.295

575.408.295
20501 82.494.877 82.494.877

4
Văn phòng

HĐND&UBND xã
(830-338)

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực
hiện Chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn
mới; thực hiện phòng trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn
mới

210.000 210.000

* Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh
giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng 10502

210.000 210.000

5

Phòng Kinh tế xã
(831-262)

Nội dung thành phần số 02. Phát triển hạ tầng - xã hội, cơ bản đồng bộ,
hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền 250.000.000 250.000.000 250.000.000

Trung tâm cung ứng dịch vụ công
xã

(821-281)

250.000.000

Nội dung 9: Tăng cường hỗ trợ cho hệ thống thông tin  và truyền thanh cơ sở 10492 250.000.000 250.000.000

* Nội dung 11: Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia
đình, cấp thôn 10492 250.000.000 250.000.000

6

Phòng Kinh tế xã
(831-281)

Nội dung thành phần 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 304.000.000 304.000.000

* Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung,
cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các
mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng
nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại,
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp 10493

304.000.000 304.000.000

7
Phòng Kinh tế xã

(831-292)

Duy tu bảo dưỡng và vận hành các công trình sau đầu tư sau khi đã hoàn
thành đưa vào sử dụng 20492 7.576.000 7.576.000

Nâng cấp sửa chữa Đường BTXM tuyến Bưu Điện – Nguyễn Văn Sơn (xã Thắng Lợi cũ) 6.220.000 6.220.000

Duy tu bảo dưỡng tuyến đường Nguyễn Lục - Võ Thông (xã Đức Hiệp cũ) 1.356.000 1.356.000
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8 Phòng Văn hóa -
Xã hội

(832-338)

Nội dung thành phần 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn;
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du
lịch nông thôn

8.227.000 900.000.000
Phòng Văn hóa - Xã hội

(832-338)
908.227.000

* Nội dung 01: Nâng cấp hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ
sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn
với các tổ chức cộng đồng

10496 8.227.000 900.000.000
908.227.000

9 Phòng Văn hóa -
Xã hội

(832-338)

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng
cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục
cảnh quan truyền thống nông thôn

8.178.000 8.178.000

Nội dung 05: Công trình hạ tầng kỹ thuật Sáng - xanh - sạch - đẹp tuyến KDV
Trùng Dương - Trạm Biên Phòng ( Thắng Lợi cũ)

20497 7.549.000 7.549.000

10497 629.000 629.000

10 Phòng Văn hóa -
Xã hội

(832-322)

Nội dung thành phần 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 900.000.000 900.000.000

Nội dung 08: Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM
(xã Thắng Lợi cũ) 10493 900.000.000 900.000.000

11 Trung tâm phục vụ
hành chính công

(822-341)

Nội dung thành phần số 8: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hành chính
công, hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông
thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng cường khả
năng tiếp cận pháp luật cho người dân, bình đẳng giới và phòng chống bạo
lục trên cơ sở giới

6.411.877 6.411.877

* Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các
dịch vụ hành chính công 20498 6.411.877 6.411.877

UBND xã Long
Phụng

( Công trình chưa
phân bổ)

Duy tu bảo dưỡng và vận hành các công trình sau đầu tư sau khi đã hoàn
thành đưa vào sử dụng

13.920.000 13.920.000

Công trình hệ thống nước thải sinh hoạt Ngõ Quỳnh - Cống Tọa (xã Đức Nhuận cũ) 20492 5.350.000 5.350.000

Công trình duy tu bảo dưỡng tuyến Quốc Lộ 1A - Xóm Huỳnh 20492 8.570.000 8.570.000
Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng
cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục
cảnh quan truyền thống nông thôn

17.184.000 17.184.000
Hệ thống điện chiếu sáng thôn 1 10497 17.184.000 17.184.000
Quy hoạch đô thị xây dựng đô thị điểm dân cư nông thôn 20491 47.038.000 47.038.000
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